
BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 0010-DL​
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ DU LỊCH​

(Kèm theo Đề cương báo cáo số 03, 04) 

Stt Nội dung 6 tháng/năm… 

1. Tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế   

  

- Doanh nghiệp nhà nước   

- Công ty cổ phần   

- Công ty liên doanh   

- Công ty trách nhiệm hữu hạn   

- Tư nhân   

2. Tổng số doanh nghiệp lữ hành nội địa   

3. Tổng số các cơ sở lưu trú/số buồng   

  

- Loại 5 sao   

- Loại 4 sao   

- Loại 3 sao   

- Loại 2 sao   

- Loại 01 sao   

- Cơ sở lưu trú du lịch không xếp hạng   

4. Tổng số hướng dẫn viên   

  

- Số hướng dẫn viên được cấp thẻ   

+ Quốc tế   

+ Nội địa   

+ Tại điểm   

+ Tiếng Anh   

+ Tiếng Trung Quốc   

+ Tiếng Pháp   

+ Tiếng Nhật Bản   

+ Tiếng Đức   

+ Tiếng Nga   



+ Tiếng khác   

5. Số lượng khách du lịch quốc tế đến địa phương (lượt)   

6. Số lượng khách du lịch nội địa đến địa phương (Triệu lượt)   

7. Tổng thu từ khách du lịch (Tỷ đồng)   
 


